SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI            ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUẦN 5 CHỐNG DỊCH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ        MÔN SINH HỌC LỚP 12. NĂM HỌC 2019 - 2020
I. Mục đích, yêu cầu:

· Học sinh ôn tập phần cơ chế di truyền biến dị cấp phân tử (từ bài 1 – bài 4 SGK Sinh học12)

· Học sinh làm bài trắc nghiệm khách quan,  kết hợp ôn tập theo chuyên đề trên ti vi kênh H1 chiếu 16h thứ 4 ngày 11/03/2020
II. Nội dung:
Câu 1. Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?


A. tARN. 
B. rARN. 
C. ADN. 
D. mARN. 

Câu 2. Gen được cấu tạo bởi loại đơn phân nào sau đây?


A. Glucozơ. 
B. Axit amin. 
C. Vitamin. 
D. Nucleotit. 

Câu 3. Loại axit nuclêic nào sau đây được dùng làm khuôn để tổng hợp chuỗi pôlipeptit? 

A. mARN 
B. rARN. 
C. ADN 
D. tARN 

Câu 4. ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?


 A. Khi thì từ một mạch, khi thì từ 2 mạch
           B. Từ cả 2 mạch


 C. Từ mạch mang mã gốc
           D. Từ mạch có chiều 5' - 3'

Câu 5. Trong quá trình nhân đôi ADN, không có sự tham gia của enzim:

A. ligaza.
B. Restrictaza.
C. ADN polimeraza.
D. ARN polimeraza.
Câu 6. Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại T ở môi trường nội bào liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào của mạch khuôn?


A. T.
B. G.
C. X.
D. A.

Câu 7. Các cơ chế di truyền cần có sự tham gia trực tiếp của phân tử ADN là 

A. nhân đôi ADN và dịch mã. 
B. nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã. 


C. nhân đôi ADN và phiên mã. 
D. Phiên mã và dịch mã. 

Câu 8. Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “ người phiên dịch”? 
     A. ADN. 
       B. tARN. 

C. rARN. 

D. mARN. 

Câu 9. Ở sinh vật nhân thực, axit amin Mêtiônin được mã hóa bởi mã bộ ba

A. 5’AUA3’.
B. 5’AUX3’.
C. 5’AUU3’.
D. 5’AUG3’.
Câu 10. Vùng khởi động (vùng P hay promotor) của Operon là


A. nơi ARN polimeraza bám vào và khởi động quá trình phiên mã


B. vùng mã hóa cho prôtêin trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào


C. vùng gen mã hóa prôtêin ức chế


D. trình tự nuclêôtit đặc biệt, nơi liên kết của prôtêin ức chế

Câu 11. Trong quá trình phiên mã, nucleôtit loại Ađênin liên kết bổ sung với nuclêôtit loại nào sau đây?

A. Uraxin.
B. Xitozin.
C. Timin.
D. Guanin.

Câu 12. Điều hòa hoạt động gen ở tế bào nhân sơ xảy ra chủ yếu ở mức độ
A. phiên mã.
B. sau dịch mã.
C. dịch mã.
D. trước phiên mã.
Câu 13. Đột biến điểm là

    A. Những biến đổi trong cấu trúc của gen.

    B. Những đột biến gen liên quan tới 1 cặp nucleotit.

    C. Những đột biến gen liên quan tới nhiều cặp nucleotit.

    D. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.

Câu 14. Đột biến xảy ra trong cấu trúc của gen


A. biểu hiện chỉ khi ở trạng thái đồng hợp tử.            B. được biểu hiện ngay ra kiểu hình.


C. cần 1 số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình.    D. biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến.

Câu 15. Tính đặc hiệu của mã di truyền thể hiện ở


A. Mỗi bộ ba mã hóa nhiều loại axit amin.               B. Mỗi bộ ba mã hóa một loại axit amin.


C. Nhiều bộ ba mã hóa một loại axit amin    D. Mỗi loại sinh vật có một bảng mã di truyền khác nhau.

Câu 16. Hóa chất 5- BU gây ra dạng đột biến gen nào sau đây?

   A. Mất 1 cặp nucleotit.                                 B. Thêm 1 cặp nucleoti.

   C. Thay thế cặp A –T  thành cặp G-X.        D. Thay thế cặp G-X thành cặp A-T.

Câu 17. Thể đột biến là

    A. Những biến đổi trong cấu trúc của gen.

    B. Những đột biến gen liên quan tới 1 cặp nucleotit.

    C. Những đột biến gen liên quan tới nhiều cặp nucleotit.

    D. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.

Câu 18. Dạng đột biến điểm làm tăng 2 liên kết hidro cuả gen là

    A. Mất 1 cặp nucleotit A-T.                                  B. Thêm 1 cặp nucleotit G-X.

    C. Thay thế 1 cặp A-T thành cặp G-X.                 D. Thêm 1 cặp A-T.

 Câu 19. Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là 

    A. đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể. 

    B. đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung. 

    C. đều có sự tham gia của ADN pôlimeraza. 


    D. đều diễn ra trên cả hai mạch của gen. 

Câu 20. Triplet 3’XAT5’ mã hóa axit amin valin, tARN vận chuyển axit amin này có anticôđon là


A. 5’XAU3’.
B. 3’GUA5’.
C. 3’XAU5’.
D. 5’GUA3’.

Câu 21. Trong bao nhiêu quá trình sau đây có sự liên A với nuclêôtit loại T của mạch ADN?

    I. Phiên mã.                 II. Dịch mã.                    III. Nhân đôi ADN

    IV. Phân li của nhiễm sắc thể trong phân bào. 

A. 3 
B. 1 
C. 2 
D. 4 

Câu 22. Chọn trình tự nuclêôtit thích hợp của ARN được tổng hợp từ 1 gen, biết gen đó có đoạn mạch bổ sung với mạch gốc là: 5’AGXTTAGXA3’

A. 3’TXGAATXGT5’.
B. 5’AGXTTAGXA3’.
C. 5’AGXUUAGXA3’.
D. 3’UXGAAUXGU5’.
Câu 23. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền?

(1) Mã di truyền có tính thoái hóa              (2) Mã di truyền là mã bộ ba

(3) Mã di truyền có tính phổ biến             (4) Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật

     A. 1                   B. 2                    C. 3                        D. 4

Câu 24. Trong quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách nhau tạo nên chạc hình chữ Y. Khi nói về cơ chế của quá trình nhân đôi ở chạc hình chữ Y, phát biểu nào sau đây sai? 

    A. Trên mạch khuôn 3’ → 5’ thì mạch mới được tổng hợp liên tục. 

    B. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’. 

    C. Trên mạch khuôn 5’ → 3’ thì mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn.

    D. Enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’. 

Câu 25. Một nhà hoá sinh học đã phân lập và tinh sạch được các phân tử cần thiết cho quá trình sao chép ADN. Khi cô ta bổ sung thêm ADN, sự sao chép diễn ra, nhưng mỗi phân tử ADN bao gồm một mạch bình thường kết cặp với nhiều phân đoạn ADN có chiều dài gồm vài trăm nucleotide. Nhiều khả năng là cô ta đã quên bổ sung vào hỗn hợp thành phần gì?


A. Các nucleotide

B. ADN ligase.


C. Primase

D. ADN polymerase.

Câu 26 :  Khi nói về quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN) ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây là không đúng ?
   A. trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza có vai trò nối các đoạn okazaki.

   B. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử tạo ra nhiều đơn vị tái bản.

   C. trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN polimeraza tham gia tháo xoắn phân tử ADN.
   D. trong quá trình nhân đôi ADN, có sự liên kết bổ sung giữa A với T , G với X và ngược lại.
Câu 27. Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN pôlimeraza là
    A. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của phân tử ADN.
    B. nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục.

    C. tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN.
    D. tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử ADN.
 Câu 28. Khi nói về quá trình phiên mã, phát biểu nào sau đây đúng?

   A. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN pôlimeraza,

   B. Trong quá trình phiên mã có sự tham gia của ribôxôm.

   C. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ —> 3’.

   D. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tác bán bảo tồn.

Câu 29. Khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây sai?
   A. Quá trình dịch mã diễn ra trong nhân tế bào.

   B. Nguyên liệu của quá trình dịch mã là các axit amin.

   C. Trong quá trình dịch mã, ribôxôm dịch chuyển trên mARN theo chiều 5’ —3’

   D. Sản phẩm của quá trình dịch mã là chuỗi pôlipeptit.
Câu 30. Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?

    A. 6 loại mã bộ ba.
B. 9 loại mã bộ ba.
C. 3 loại mã bộ ba.
D. 27 loại mã bộ ba.
Câu 31. Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực mà không có ở quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?


A. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục



B. Mạch pôlinuclêôtit được kéo dài theo chiều 5’
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C. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu quá trình nhân đôi.



D. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

Câu 32. Khi nói về đột biến gen, trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

I. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã. 

II. Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể. 

III. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một cặp nuclêôtit. 

IV. Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

Câu 33. Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Đột biến gen có thể làm biến đổi cấu trúc của ARN tương ứng.

(2) Đột biến gen là biến dị di truyền nên chắc chắn sẽ được truyền lại cho thế hệ sau.

(3) Đột biến gen thường xảy ra trong quá trình nhân đôi AND.
(4) Trong các dạng đột biến gen, đột biến thay thế một cặp nucleotit thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến thêm một cặp nucleotit.

   A. 2                  B. 4                    C. 3                     D. 1
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Câu 34. Hình 2 minh họa cơ chế di truyền ở sinh vật nhân sơ, (1) và (2) là kí hiệu các quá trình của cơ chế này. Phân tích hình này, hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng? 

   A. (1) và (2) đều xảy ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. 

   B. Hình 2 minh họa cơ chế truyền thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào. 

   C. Thông qua cơ chế di truyền này mà thông tin di truyền trong gen được biểu hiện thành tính trạng. 

   D. (1) và (2) đều chung một hệ enzim. 

Câu 35. Trong số các khẳng định sau đây về operon Lac và hoạt động của nó, khẳng định nào chính xác?


A. Nếu đột biến điểm xảy ra tại vùng mã hóa của operon Lac, operon sẽ không thể tạo ra sản phẩm cuối cùng.


B. Nếu trong môi trường không có mặt lactose, enzyme ARN polymerase vẫn có thể tương tác với vùng vận hành O để tiến hành quá trình phiên mã.


C. Trong điều kiện môi trường không có lactose, gen điều hòa tạo ra sản phẩm là protein điều hòa bám vào enzyme ARN polymerase dẫn đến ức chế phiên mã.


D. Sản phẩm sau quá trình phiên mã của operon Lactose là một chuỗi mARN hoàn chỉnh có thể tham gia vào quá trình dịch mã.
Câu 36. Khi nói về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực, có các phát biểu sau:

1. Tất cả các gen trên NST đều được phiên mã nhưng với số lần không bằng nhau.

2. Sự phiên mã này chỉ xảy ra ở trong nhân tế bào.

3. Không phải tất cả quá trình phiên mã đều trải qua giai đoạn hoàn thiện mARN bằng cách cắt bỏ intron, nối exon.

4. Quá trình phiên mã thường tạo ra nhiều loại mARN trưởng thành khác nhau từ một gen duy nhất.

Số phát biểu có nội dung đúng là


A. 1
B. 3
C. 2
D. 0


Câu 37. Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 có 150 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Mạch 1 của gen có G/X = 3/4.
III. Mạch 1 của gen có (A + G) = (T + X).

II. Mạch 2 của gen có T = 2A.
IV. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 2/3.

A.2.
B.
1.
C. 3.
                          D.4.
Câu 38. Cho biết: bộ ba XAA, XAG, mã hóa cho Glutamin, bộ ba UUU và UUX mã hóa theo Phêninalanin, bộ ba UAU và UAX mã hóa cho Tirôzin, bộ ba XGA, XGU, XGX và XGG đều mã hóa cho Acginin, bộ ba UGX và UGU mã hóa cho Xistêin. Một gen ở sinh vật nhân sơ có một đoạn trình tự trên mạch mang mã gốc là : 5’…GXATXGTTGAAAATA…3’. Xét các nhận định sau:


1. Đột biến thay thế nuclêôtic loại T ở vị trí thứ 4 (tính từ trái sang phải) không làm ảnh hưởng đến cấu trúc và trình tự axit amin trong phân tử prôtêin do gen tổng hợp.


2. Đột biến thay thế nuclêôtic loại G ở vị trí thứ nhất (tính từ trái sang phải) bằng nuclêôtic loại T sẽ làm thay thế axit amin này bằng axit amin khác trong phân tử prôtêin do gen quy định tổng hợp.

3. Phân tử prôtêin do gen quy định tổng hợp có trình tự các axit amin tương ứng là : …Acginin – Glutamin – Glutamin – Phêninalanin – Tirôzin….


4. Đột biến thay thế nuclêôtic loại A ở vị trí thứ 13 (tính từ trái sang phải) bằng nuclêôtic loại T sẽ tạo ra dạng đột biến vô nghĩa.

Có bao nhiêu nhận định đúng ?

A. 1                          B. 2                             C. 3                                D. 4

Câu 39. Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Alen a và alen A có thể có số lượng nuclêôtit bằng nhau. 

II. Nếu đột biến mất cặp nuclêôtit thì alen a và alen A có chiều dài bằng nhau. 

III. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau. 

IV. Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí giữa gen thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối gen.


A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
Câu 40. Cho biết các bộ ba mã hóa axit amin tương ứng như sau:

	5'UXU3',  5'UXX3'
	5'AGU3',  5'XXU3'

	5'UXA3',  5'UXG3',5’AGX3’
	5'XXX',  5'XXA3', 5'XXG3'

	Ser
	Pro


Một đột biến điểm dạng thay thế một cặp nuclêôtit xảy ra ở vùng mã hóa của gen làm cho alen M trở thành alen m. Chuỗi pôlipeptit do alen m quy định có số axit amin bằng chuỗi pôlipeptit do alen M quy định nhưng có một axit amin Ser bị thay thế bằng axit amin Pro. Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Nếu alen M dài 4080 Å thì alen m cũng dài 4080Å
II. Đây là dạng đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.

III. Nếu alen m có 760 nuclêôtit loại X thì alen M có 759 nuclêôtit loại G.

IV. Nếu alen M phiên mã hai lần cần môi trường cung cấp 370 nuclêôtit loại X thì khi alen m phiên mã một lần cần môi trường cung cấp 186 nuclêôtit loại X. 

A. 1 
B. 2 
C. 4 
D. 3 
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